
FLY 1 Mã Họ tên FLY 2 Mã Họ tên

1 QG-01 Nguyễn Đức Ninh 1 GT-02 Kiều Hữu Hoàn

2 NT-03 Lê Đức Kỳ 2 DUOC-03 Hoàng Tùng

3 DUOC-02 Lê Văn Kiên 3 XD-01 Nguyễn Đăng Khánh

4 TC-04 Nguyễn Bá Hanh 4 KT-02 Nguyễn Văn Tài

FLY 3 Mã Họ tên FLY 4 Mã Họ tên

1 KT-04 Nguyễn Quốc Mến 1 DUOC-04 Lê Hồng Chung

2 BK-03 Dương Thạch Nguyên 2 TC-03 Kiều Văn Cường

3 NT-02 Phan Văn Đức 3 GT-01 Hoàng Quân

4 TC-01 Vũ Tuấn Phương 4 XD-03 Phan Ngọc Thảo

FLY 5 Mã Họ tên FLY 6 Mã Họ tên

1 GT-04 Phạm Minh Phúc 1 KT-01 Lê Khá Tuyên

2 NT-04 Nguyễn Hữu Phúc 2 QG-02 Hoàng Hữu Sơn

3 XD-04 Dương Văn Vinh 3 DUOC-01 Lê Nghĩa

4 BK-01 Lê Tuấn Việt 4 XD-02 Nguyễn Minh Tuấn

FLY 7 Mã Họ tên FLY 8 Mã Họ tên

1 NT-01 Phạm Văn Tuấn 1 KT-03 Đỗ Anh Đức

2 BK-04 Nguyễn Tiến Sỹ 2 BK-02 Trần Thế Cường

3 GT-03 Hoàng Văn Hùng 3 QG-04 Bùi Mạnh Cường

4 QG-03 Dương Hắc Long 4 TC-02 Cáp Quý Phúc

FLY 9 Mã Họ tên FLY 10 Mã Họ tên

1 QG-02 Nông Mạnh Chiến 1 TC-01 Trần Ngọc Dũng

2 KT-03 Lê Nguyên 2 QG-03 Nguyễn Sơn Hải

3 BK-04 Dương Quốc Tuấn 3 XD-03 Vũ Minh Huy

4 GT-04 Mai Xuân Thông 4 BK-01 Phân Công Hải

FLY 11 Mã Họ tên FLY 12 Mã Họ tên

1 DUOC-01 Lê Lâm 1 TC-02 Nguyễn Ngọc Huấn

2 BK-03 Đỗ Thành Trung 2 GT-02 Nguyễn Quang Hiệp

3 NT-02 Nguyễn Anh Tuấn 3 QG-04 Lã Huy Hoàng

4 XD-04 Ngô Đăng Tùng Sơn 4 XD-02 Nguyễn Thành Vân

FLY 13 Mã Họ tên FLY 14 Mã Họ tên

1 DUOC-03 Đỗ Ngọc Sơn 1 NT-03 Nguyễn Văn Cường

2 NT-01 Nguyễn Thành Nam 2 XD-01 Nguyễn Hoài Nam

3 KT-01 Tô Việt Dũng 3 BK-02 Lê Xuân Việt

4 GT-01 Trần Ngọc Đồng 4 QG-01 Nguyễn Danh Minh

FLY 15 Mã Họ tên FLY 16 Mã Họ tên

1 NT-04 Nguyễn Quang Tiệp 1 DUOC-02 Đỗ Trung Hiếu

2 DUOC-04 Nguyễn Văn Yên 2 GT-03 Nguyễn Đắc Hiệp

3 KT-02 Nguyễn Tuấn Lương 3 KT-04 Hà Quang Tuấn

4 TC-04 Lê Tiến Toàn 4 TC-03 Nguyễn Thị Thanh Huyền
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FLY 17 Mã Họ tên FLY 18 Mã Họ tên

1 XD-03 Phạm Mạnh Cường 1 KT-02 Phạm Ngọc Nam

2 GT-02 Lê Anh Dũng 2 DUOC-01 Trịnh Văn Thắng

3 TC-01 Mạc Văn Hạnh 3 TC-03 Trần Đức Minh

4 NT-01 Đặng Văn Hùng 4 QG-01 Nguyễn Trung Kiên

FLY 19 Mã Họ tên FLY 20 Mã Họ tên

1 QG-04 Trần Quốc Uy 1 TC-02 Đào Tiến Dương

2 BK-02 Hồ Xuân Cương 2 GT-04 Đỗ Hoàng Tú

3 KT-04 Nguyễn Văn Chung 3 KT-01 Tô Thanh Sơn

4 NT-03 Trần Khắc Hùng 4 BK-03 Nguyễn Tuấn Anh

FLY 21 Mã Họ tên FLY 22 Mã Họ tên

1 XD-04 Nguyễn Hồng Thọ 1 QG-03 Dương Văn Nam

2 NT-04 Nguyễn Hồng Minh 2 DUOC-04 Nguyễn Hải Linh

3 DUOC-03 Trần Ánh 3 NT-02 Trần Văn Thức

4 TC-04 Lê Hoài An 4 BK-04 Nguyễn Trọng Khôi

FLY 23 Mã Họ tên FLY 24 Mã Họ tên

1 XD-01 Ngô Thế Vinh 1 XD-02 Hà Nam Anh

2 KT-03 Lại Quang Hưng 2 BK-01 Đinh Quang Minh

3 GT-01 Nguyễn Viết Sang 3 QG-02 Vũ Quang Hải

4 DUOC-02 Nguyễn Hữu Tuấn 4 GT-03 Lâm Quang Vinh

FLY 25 Mã Họ tên FLY 26 Mã Họ tên

1 DUOC-01 Bùi Khánh Tùng 1 KT-01 Trần Tuấn Cường

2 QG-04 Hoàng Minh Vỹ 2 DUOC-02 Phùng Minh Dũng

3 NT-03 Nguyễn Văn Công 3 BK-04 Trần Tuấn Anh

4 XD-04 Nguyễn Đức Long 4 TC-02 Nguyễn Anh Tuấn

FLY 27 Mã Họ tên FLY 28 Mã Họ tên

1 XD-03 Đỗ Thanh Hải 1 BK-01 Phạm Hoài Long

2 TC-02 Trần Tiến Dũng 2 DUOC-03 Nguyễn Kế Sếu

3 KT-03 Phạm Xuyên 3 NT-02 Vũ Hoàng Linh

4 GT-02 Dương Hồ Minh 4 GT-04 Nguyễn Huy Hoàng

FLY 29 Mã Họ tên FLY 30 Mã Họ tên

1 XD-02 Hoàng Tuấn Đạt 1 QG-03 Nguyễn Quang Thuật 

2 NT-04 Đinh Hùng 2 TC-03 Đào Thu Hằng

3 BK-02 Tạ Thủy 3 DUOC-04 Nguyễn Trung Thông

4 KT-04 Đoàn Việt Anh 4 BK-03 Nguyễn Duy Thái

FLY 31 Mã Họ tên FLY 32 Mã Họ tên

1 XD-01 Trần Thái Đức 1 QG-01 Nguyễn Việt Hà

2 TC-04 Phạm Tuấn Anh 2 KT-02 Đỗ Minh Thanh

3 GT-03 Trần Đức Hiệp 3 NT-01 Vũ Chí Công

4 QG-02 Đinh Quyết Bình 4 GT-01 Phạm Anh Thu
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